
CHƯYẸp^
(Ban hành AÊíậi

Phụ lục số 01
ò, Vẻư CÀU VÈ NGÀNH,

o ĐÓI VỚI TỪNG VỊ TRÍ CẢN TƯYẺN
ẩ ỉ 13/KH-ƯBND ngày 05 tháng 7 năm 2024
nhân dân tỉnh Thải Bình).

Vị trí cần tuyển
Ngạch

công chức
cần tuyển

sé
stt Đơn vị

Phòng Vị trí việc làm
lưọng

cần
tuyển

Ngành, chuyên ngành
cần tuyển

ỉ 2 3 4 5 6 7

CỘNG 30

Văn phòng

Phòng Nông
nghiệp - Tài
nguyên và
Môi trường

Chuyên viên
tham mưu tồng
hợp về chuyên

ngành

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1
Luật; Nông nghiệp; Tài

nguyên; Môi ừưừng; Kinh tế

1
ủy ban
nhân dân
tỉnh

Phòng
Kinh tế

Chuyên viên
tham mưu tồng
hợp về chuyên

ngành

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1
Luật; Nông nghiệp; Tài

nguyên; Môi trường; Kinh tế

Phòng
Ngoại vụ

Chuyên viên
tìiam mưu, tồng
hợp về hợp tác

quốc tế

Chuyên
viên, mã

số 01.003
1 Ngôn ngữ Hàn

2
Sở Tài
chính

Phòng Quản
lý giá và
Công sản

Chuyên viên
về thẩm định
giá và quản trị

tài sản

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1
Tài chính, Tài chính - Ngân

hàng, Kế toán, Kiềm toán, Tài
chính quốc tế.

Phòng Quản
lý vận tải,

phương tiện
và người lái

Chuyên viên về
quản lý phương
tiện và người lái

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1

Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ
khí ô tô; Kỹ sư công nghệ ô
tô; Cơ khí động lực; Công

nghệ kỹ thuật ô tô

3

Sở Giao
thông vận
tải Phòng Quàn

lý kết cấu hạ
tầng giao

thông

Chuyên viên về
kết cấu hạ tầng

giao thông
(đưcmg bộ,
đường sắt,

đường thủy nội
địa, hàng hải,
hàng không)

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1

Kỹ thuật xây dựng cầu -
Đưcmg bộ; Kỹ thuật xây dựng

Đường bộ; Kỹ thuật Giao
thông đường bộ; Kỹ ứiuật xây
dựng Cầu hầm; Kỹ thuật xây

dựng Đưòaig hằm - Meừo; Địa
kỹ thuật xây dựng Công trình
giao thông; Công trình Giao
thông đô thị; Kỳ thuật xây

dựng Đường ô tô và Sân bay;
Kỹ ứiuật xây dựng cầu đường

ô tô và Sân bay; Công trình
Giao thông công chính; Tự

động hóa Thiết kế cầu đường.



stt Đơn vi

Vị trí cần tuyển

Phòng Vi trí việc làm

Ngạch
công chức
cân tuyên

SỐ
ỉượng

cần
tuyển

Ngành, chuyên ngành
cần tuyển

Thanh tra sở
Thanh ữa viên

về công tác
ứianh ứa

Chuyên
viên, mã
số 01.003

Kỹ thuật xây dựng Câu -
Đưcmg bộ; Kỹ thuật xây dựng

Đường bộ; Kỹ thuật Giao
thông đường bộ; Kỹ thuật xây
dựng Cầu hầm; Kỹ ứiuật xây

dựng Đưcmg hầm - Meừo; Địa
kỹ thuật xây dựng Công trình
giao thông; Công trình Giao
thông đô thị; Kỹ tíiuật xây

dựng Đưòrng ô tô và Sân bay;
Kỹ thuật xây đựng cầu đường

ô tô và Sân bay; Công trình
Giao tìiông công chính; Tự

động hóa Thiết kế cầu đường.

Sở Nội vu
Phòng Công

chức viên
chức

Chuyên viên
về quàn lý
nhân lực

Chuyên
viên, mã
số 01.003

Luật

Sở Nông
nghiệp và
Phát ừiên
nông thôn

Chi cục
Thủyiọri

Chuyên viên
về quản lý đê
điều và phòng
chống thiên tai

Chuyên
viên, mã
số 01.003

Công ữình ứiủy lợi; Công
trình xây dựng; Kỹ thuật công
ứình; Kỹ thuật công ứình xây
dựng; Kỹ thuật xây dựng công
ứình thùy; Kỹ ứiuật xây dựng

dân dụng và công nghiệp;
Công nghệ kỹ ứiuật xây dựng;
Kỹ thuật xây dựng công trình

giao tíiông; Kỹ thuật tài
nguyên nước; Kỹ thuật cấp

thoát nước; Thủy văn học; Kỹ
thuật môi trường; Kỹ thuật hạ
tầng; Thủy nông cải tạo đất;

Quy hoạch, ứiiết kế và quản lý
công trình ứiủy lợi; Xây dựng
và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ

thuật cơ sở hạ tằng); Xây dựng
và hoàn thiện công trình thủy

lợi; Xây dựng dân dụng

Ban Quản
lý Khu
kinh tế và
các Khu
công
nghiệp
tỉnh.

Phòng Quy
hoạch xây

dựng

Chuyên viên
quản lý quy

hoạch xây dựng

Chuyên
viên, mã
số 01.003

Kiến trúc; Quy hoạch; Xây
đựng; Giao thông vận tải;

Thủy lợi; Kỹ thuật Trắc địa -
Bản đồ; Kỹ thuật cơ sở hạ

tầng; Kỹ thuật đô thị.



Sít Đon vị

Vị trí cần tuyển
Ngach

công chức
cần tuyển

SỐ
lượng

cần
tuyễn

Ngành, chuyên ngành
cần tuyểnPhòng Vị trí việc làm

Phụ trách Kế
toán Ban

Phụ ưách kế
toán

Ke toán
viên, mã
số 06.31

1
Tài chính - Ngân hàng; Kế

toán; Kiểm toán

7
SỞYtế

Phòng
Nghiệp vụ Y

Chuyên viên về
bảo hiểm y tế

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1 Y; Dược; Luật; Kinh tế

Chi cục Dân
số - kế

hoạch hóa
gia đình

Chuyên viên
quản lý nguồn

nhân lực

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1 Y; Dược; Luật; Kinh tế...

8
Sở Giáo
dục và
Đào tạo

Phòng Giáo
đục Tiểu học
- Mầm non

Chuyên viên về
quản lý chưoíng
trình giáo dục

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1
Giáo dục Tiểu học; Sư phạm

Giáo dục Tiểu học

9
Thanh tra
tỉnh

Phòng
Nghiệp vụ

Thanh tra viên
về công tác

thanh tra

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1 Kỹ thuật xây dựng

10
Sở Khoa
học và
Công nghệ

Phòng Quản
lý Chuyên

ngành

Chuyên viên về
quản lý hoạt
động an toàn
bức xạ và hạt

nhân

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1
Kỹ ứiuật hạt nhân; Kỹ thuật
Điều khiển - Tự động hóa;

Điện tử - viễn thông

11

Sở Lao
động -
Thương
binh và Xã
hội

Thanh ừa Sở

Thanh tra viên
về tiếp công
đân và xử lý

đcm

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1
Luật; Kinh tế; Kỹ thuật; Lao

động; Xã hội

Phòng
phòng chống
tệ nạn xã hội

Công chức về
phòng, chống tệ

nạn xã hội

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1 Công tác xã hội; Xã hội học



Vị trí cần tuyển
Ngạch

công chức
cần tuyển

SỐ

Sít Đơn vị
Phòng Vị trí việc làm

Iưọng
cần

tuyển

Ngành, chuyên ngành
cần tuyển

12

Sở Thông
tin và
Truyền
thông

Phòng Công
nghệ thông
tin - Viễn

thông

Chuyên viên
Quàn lý công

nghệ thông tin

Chuyên
viên, mã

số 01.003.
1 Công nghệ thông tin

Phòng Tư
pháp

Chuyên viên về
quản lý xử lý vi

phạm hành
chính và theo
dõi thi hành

pháp luật

Chuyên
viên, mã

số 01.003
1

Luật; Luật Hiến pháp và Luật
hành chính; Luật Dân sự và tố

tụng dân sự; Luật Hình sự và tố
tụng hình sự; Luật Kinh tế; Luật

Quốc tế.

13
UBND ^

thành phố
Thái Bình

Phòng Quản
lý đô thị

Chuyên viên về
kết cấu hạ tầng

giao thông

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1

Kỹ thuật xây dựng công trình
giao thông; Kỹ tíiuật cơ sở hạ
tầng; Quản lý xây dựng; Công

nghệ kỹ ứiuật giao thông

Phòng Quản
lý đô thị

Chuyên viên về
quản lý quy

hoạch xây dựng

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1

Kiến trúc và xây dựng; Kiến
trúc công trình; Công nghệ kỹ
tíiuật kiến trúc và công trình

xây dựng; Kỹ thuật công ừình
xây dựng; Xây dựng dân

dụng; Xây dựng dân dụng và
công nghiệp

14

UBND
huyện
Quỳnh
Phụ

Phòng Giáo
dục và Đào

tạo

Chuyên viên về
quản lý chương
trình giáo dục

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1 Sư phạm Ngữ văn

15

UBND
huyện
Kiến
Xương

Phòng Kinh
tế hạ tầng

Chuyên viên về
quản lý Công

nghiệp

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1 Kỹ thuật điện

16
UBND
huyện
Tiền Hải

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội

Chuyên viên
về trẻ em

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1
Luật; Công tác xã hội; Tâm lý

học; Giáo dục đặc biệt; Xã
hội học

17
ƯBND
huyện
Thái Thụy

Phòng Nông
nghiệp và
Phát triển
nông tíiôn

Chuyên viên
về quản lý
thủy sản

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1 Thủy sản

18
ƯBND
huyện
Vũ Thư

Phòng Y tế
Chuyên viên về
quản lý nghiệp

vụy

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1
Y học; Kỹ ứiuật y học; Y tế

công cộng; Quản lý y tế.



Vị trí cần tuyển
Ngạch

công chức
cần tuyển

SỐ

stt Đơn vị
Phòng Vị trí việc làm

lượng
cần

tuyển

Ngành, chuyên ngành
cần tuyển

Phòng Y tế

Chuyên viên về
quản lý công

tác hành nghề y
được tư nhân,
an toàn thực

phẩm

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1
Bác sỹ đa khoa; Y học dự

phòng; Y học cổ ứuyền; Dược

19

ƯBND
huyện
Hưng Hà Phòng Y tế

Chuyên viên về
quản lý công

tác phòng
chống dịch,
khám chữa

bệnh, phục hồi
chức năng

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1
Bác sỹ đa khoa; Y học dự

phòng; Y học cồ truyền; Dược

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

Chuyên viên về
quản lý đất đai

Chuyên
viên, mã
số 01.003

1 Quản lý đất đai



Phụ lục số 02
TRÌNH Tự, THỦ TỤC TỪYẺN DỤNG CÔNG CHỨC

(Ban hành kèm theo Ke hoạch sỗ 113 /KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2024
của Uy han nhân dân tỉnh Thái Bình).

Sít Các bu'ó*c

1 Ban hành Kế hoạch Xét tuyển

2 Thông báo Kế hoạch Xét tuyển

3 Tiếp nhận Phiếu đãng ký dự tuyển

4 Tổng họp danh sách ừình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

5 Thành lập Hội đồng tuyển dụng; Ban Giám sát

6 Chủ tịch Hội đồng Thành lập Ban Kiểm tra phiếu; Ban Kiểm tra, sát hạch

7 Ban Kiểm tra tiêu chuẩn điều kiện thí sinh (Vòng 1)

8 Lập danh sách, ừiệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn Vòng 2, công bố công khai

9 Tổ chức xét tuyển Vòng 2

10 Báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng

11 Thông báo két quả tuyển dụng

12 ^ỉgười trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ

13 Quyết định tuyển dụng


